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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định sử dụng vốn hỗ trợ sản xuất dự án Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà tỉnh Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 1382/QĐ-TTg ngày 24/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duỵêt dự án ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân Sông Đà giai đoạn 2001 - 2005;

Căn cứ Công văn số 4146/VPCP-ĐP ngày 24/7/2005 của Văn phòng Chính Phủ, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về dự án ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân Sông Đà hai tỉnh Sơn La và Hoà Bình; 

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án di dân TĐC thuỷ điện Sơn La tại Tờ trình số 541/TTr-SĐ ngày 27/11/2006; ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 1272/TC-ĐT ngày 24/11/2006; ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 650/KH&ĐT ngày 22/11/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định sử dụng vốn hỗ trợ sản xuất cho các hộ dân thuộc vùng dự án ổn định dân cư. phát triển kinh tế- xã hội vùng chuyển dân Sông Đà tỉnh Sơn La giai đoạn 2001-2005 như sau:

1. Phạm vi, đối tượng 

 - Phạm vi: Gồm các xã, bản thuộc vùng dự án 1382 các huyện: Phù Yên; Bắc Yên; Mai Sơn; Mường La; Mộc Châu. 

- Đối tượng:

 + Là những hộ nghèo (hộ nghèo được xác định theo tiêu chí mới) thuộc đối tượng vùng dự án hiện đang sinh sống trên địa bàn các huyện vùng dự án, (khoảng 4720 hộ).

+ Là những hộ dân hiện nay chưa ổn định chỗ ở, phải sắp xếp lại theo quy hoạch, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, hiện đang sinh sống và phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn các huyện vùng dự án (khoảng 4.700 hộ)

2. Mức hỗ trợ
- Hộ nghèo: Mức hỗ trợ 1,4 triệu đồng/ khẩu, tối đa không quá 7,0 triệu đồng/hộ. 

- Hộ chưa ổn định chỗ ở phải sắp xếp lại theo quy hoạch và chưa ổn định  đời sống: Mức hỗ trợ 1,2 triệu đồng/khẩu, tối đa không quá 5,5 triệu đồng/hộ.

3. Sử dụng vốn hỗ trợ: Vốn hỗ trợ sản xuất được dùng vào các mục đích:

- Đảm bảo ổn định đời sống và tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ chưa ổn định chỗ ở phải sắp xếp lại theo quy hoạch đời sống và còn gặp nhiều khó khăn thuộc vùng dự án 1.382 có điều kiện phát triển sản xuất và ổn định đời sống theo mục tiêu của dự án.

- Hỗ trợ vốn cho các hộ để phát triển sản xuất trên cơ sở các hộ tự xây dựng phương án sản xuất, Mô hình sản xuất của các hộ căn cứ vào điều kiện thực tế và khả năng để lựa chọn: Chăn nuôi đại gia súc, chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp theo quy hoạch, nuôi trồng thuỷ sản, dịch vụ...

4. Giải ngân vốn hỗ trợ: Trên cơ sở các hộ có phương án sản xuất được UBND huyện (hoặc UBND huyện uỷ quyền) phê duyệt:

- Đối với các hộ có phương án sản xuất được duyệt thì Ban quản lý dự án 1382 (747) huyện tiến hành chi trả trực tiếp cho hộ. 

- Đối với các hộ chưa có phương án sản xuất được duyệt thì Ban quản lý dự án 1382 (747) huyện chi trả cho các hộ thông qua gửi tiết kiệm tại Ngân hàng chính sách. 

5. Thời gian hoàn thành việc hỗ trợ 

Kết thúc và quyết toán toàn bộ dự án trong năm 2007
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ban Quản lý dự án di dân TĐC thuỷ điện Sơn La
Xây dựng kế hoạch giao vốn hỗ trợ sản xuất cho các huyện trên cơ sở vốn giao của Trung ương gửi Sở kế hoạch và đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh Quyết định.

Phối hợp với Kho bạc Nhà nước hướng dẫn quy trình, thủ tục giải ngân, quyết toán vốn hỗ trợ sản xuất cho các hộ thuộc đối tượng của dự án.

2. UBND các huyện vùng dự án
- Xác định số lượng, danh sách các hộ được hưởng chính sách hỗ trợ sản xuất theo phạm vi, đối tượng được quy định tại Điều 1 Quyết định này, phân nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ và phê duyệt danh sách các hộ được hưởng chính sách.

- Phê duyệt hoặc uỷ quyền cho các phòng chức năng chuyên môn thẩm định và phê duyệt phương án hỗ trợ sản xuất của các hộ thuộc đối tượng thuộc dự án.

3. Ban quản lý dự án 747 hoặc 1382 các huyện
Hướng dẫn các hộ xây dựng phương án sản xuất và ký cam kết sử dụng vốn hỗ trợ đúng mục đích, hiệu quả.

Sau khi phương án sản xuất được phê duyệt tổ chức chi trả vốn hỗ trợ cho các hộ; chỉ đạo kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các hộ tổ chức thực hiện theo phương án sản xuất được duyệt.

Phối hợp với UBND xã tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện dự án trước UBND huyện và UBND huyện báo cáo Tỉnh, thực hiện quyết toán vốn theo Luật ngân sách quy định của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng Ban quản lý dự án di dân TĐC thuỷ điện Sơn La; Chủ tịch UBND các huyện: Phù Yên, Bắc Yên, Mộc Châu, Mai Sơn, Mường La; Thủ trưởng các Ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (B/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như điều 3;

- TT Lưu trữ, TT Tin học;

- Đăng công báo;

- Lưu: VT, TĐC (3). Biên 20b.
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